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I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

1. Tình hình tội phạm

Năm 2024, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) nhưng tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế tiếp tục đứng đầu cả nước; an ninh, chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được tăng cường. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 1.587 vụ án hình sự các loại với 2.964 bị can
 (giảm 4% về số vụ và 8,5% về số bị can so với năm 2023). Các nhóm tội phạm xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm gồm: tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 21,5%; tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội chiếm 19,8%; tội phạm về ma tuý chiếm 11,6%... Diễn biến cụ thể của các loại tội phạm như sau:
- Tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội: đã khởi tố 588 vụ/1.448 bị can (tăng 17 vụ, giảm 174 bị can), chủ yếu là các tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khởi tố 188 vụ/193 bị can (giảm 08 vụ, 13 bị can); Cố ý gây thương tích khởi tố 126 vụ/263 bị can (tăng 06 vụ, 01 bị can); Giết người khởi tố 13 vụ/13 bị can (giảm 03 vụ, 11 bị can), xảy ra một số vụ giết người có tính chất côn đồ
; giết người thân gây bức xúc dư luận
; tội phạm Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc khởi tố 96 vụ/537 bị can (tăng 16 bị can), trong đó phát hiện, khởi tố 04 vụ đánh bạc trên không gian mạng với số tiền lớn
; tội phạm Gây rối trật tự công cộng khởi tố 38 vụ/252 bị can (tăng 02 vụ, giảm 13 bị can), tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông mang theo hung khí đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, gây mất ANTT còn xảy ra ở một số địa phương
; tội phạm Chống người thi hành công vụ khởi tố 12 vụ/14 bị can (tăng 01 bị can), chủ yếu là hành vi chống đối lực lượng Cảnh sát giao thông liên quan đến công tác tuần tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn
. Phát hiện, khởi tố 01 vụ chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ với số lượng rất lớn
 và 01 vụ mua bán người
.
- Tội phạm xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường: đã khởi tố 637 vụ/866 bị can
 giảm 88 vụ, 144 bị can), chủ yếu là các tội: Trộm cắp tài sản khởi tố 329 vụ/406 bị can (giảm 01 vụ, 09 bị can), trong đó xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản tại các doanh nghiệp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh
; Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố 133 vụ/159 bị can (giảm 07 vụ, 08 bị can), trong đó tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp
; Tội trốn thuế khởi tố 02 vụ/04 bị can
 (tăng 01 vụ, 03 bị can). Phát hiện, khởi tố một số vụ mua bán trái phép hóa đơn với giá trị lớn
; 01 vụ gây ô nhiễm môi trường
.

- Tội phạm về ma túy: đã khởi tố 343 vụ/592 bị can (tăng 17 vụ, 70 bị can), chủ yếu là các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy khởi tố 172 vụ/190 bị can (tăng 03 vụ, 02 bị can); Mua bán trái phép chất ma túy khởi tố 125 vụ/272 bị can (giảm 01 vụ, 02 bị can), trong đó phát hiện, khởi tố một số vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn 
. Tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý khởi tố 45 vụ/130 bị can (giảm 04 vụ, 09 bị can), trong đó tình hình tụ tập đông người sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn... vẫn diễn biến phức tạp
.

- Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: đã khởi tố 19 vụ/57 bị can (giảm 11 vụ, 21 bị can), chủ yếu là các tội: tham ô tài sản khởi tố 06 vụ/14 bị can (bằng cùng kỳ 2023)
; nhận hối lộ khởi tố 03 vụ/10 bị can (giảm 01 vụ, 02 bị can)
; Tội giả mạo trong công tác khởi tố 02 vụ/05 bị can (bằng với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản và lĩnh vực tài chính, kế toán…
- Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: đã khởi tố 01 bị can (về tội Trốn khỏi nơi giam, giảm 01 vụ/01 bị can).
Một số loại tội phạm được phát hiện, khởi tố tăng là do tình hình kinh tế xã hội phát triển rất nhanh và mạnh mẽ; kinh tế càng phát triển thì càng tác động mạnh mẽ đến đời sống, kinh tế, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương, như: số lao động ngoại tỉnh cư trú trên địa bàn tăng ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội; công tác quản lý nhà nước về kinh tế- xã hội ở một số lĩnh vực còn có một số mặt hạn chế, thiếu sót; một bộ phận thanh, thiếu niên thiếu sự quản lý và giáo dục của gia đình, nhà trường; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao; trong khi đó công tác đánh giá, dự báo tình hình tội phạm chưa thực sự có hiệu quả và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, thực hiện hiệu quả còn thấp, nhất là việc cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội để người dân biết phòng ngừa, đấu tranh…v.v
2. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính xảy ra nhiều, tính chất ngày càng phức tạp hơn. Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát thụ lý mới theo thủ tục sơ thẩm 6.181 vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm (giảm 132 vụ, việc) và 262 vụ án hành chính sơ thẩm (tăng 91 vụ), chủ yếu là các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng vay tài sản, tranh chấp về hôn nhân gia đình,... và khiếu kiện liên quan đến các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án
.
Nguyên nhân các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính xảy ra chủ yếu do nhận thức và sự tuân thủ pháp luật của các bên tham gia quan hệ dân sự, hành chính có mặt còn hạn chế; giao kết, thỏa thuận của các bên khi tham gia quan hệ dân sự không rõ ràng, cụ thể, không tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến tranh chấp khi phát sinh mâu thuẫn về lợi ích, từ đó phải khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật vẫn bộc lộ những bất cập, mâu thuẫn, thiếu cụ thể nhưng không được hướng dẫn kịp thời dẫn đến áp dụng không thống nhất.

3. Tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... VKSND hai cấp đã tích cực, chủ động phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp cũng như trong quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, qua đó đã kịp thời ban hành 33 kháng nghị (giảm 22 kháng nghị), 308 kiến nghị với các cơ quan tư pháp yêu cầu khắc phục vi phạm (giảm 40 kiến nghị) và 108 kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan hữu quan (giảm 16 kiến nghị); nhìn chung các kháng nghị, kiến nghị đều bảo đảm có căn cứ, được các cơ quan, tổ chức hữu quan chấp nhận, tiếp thu thực hiện. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự 
1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm
; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
. Thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật và đề ra nhiều biện pháp nhằm bảo đảm việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan chức năng được đầy đủ, có căn cứ, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.
Viện kiểm sát THQCT, kiểm sát thụ lý 2.605 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (giảm 240 tin). CQĐT đã giải quyết 2.407 tin
, tỷ lệ giải quyết đạt 92,4% (tăng 0,7%). Ban hành 2.407 văn bản yêu cầu xác minh, giải quyết tin báo trên tổng số 2.407 tố giác, tin báo đã giải quyết (đạt tỷ lệ 100%); tiến hành 21 cuộc trực tiếp kiểm sát tại CQĐT hai cấp trong công tác thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm
 (giảm 03 cuộc). 

Qua kiểm sát đã hủy bỏ 01 quyết định không khởi tố vụ án. Yêu cầu CQĐT: tiếp nhận, thụ lý giải quyết 09 tin báo; phục hồi giải quyết 10 tin báo tạm đình chỉ; ra quyết định không khởi tố 02 tin báo; huỷ bỏ 01 quyết định không khởi tố vụ án; bổ sung tài liệu chứng cứ để ra quyết định giải quyết 05 tin báo; hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “tạm hoãn xuất cảnh” đối với 01 trường hợp. Ban hành 34 kiến nghị vi phạm với CQĐT (giảm 08 kiến nghị), 18 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm với các cơ quan hữu quan (giảm 01 kiến nghị). Nghiên cứu, trả lời thỉnh thị 07 vụ, việc và ban hành 03 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện.

Phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang xây dựng Hướng dẫn tạm thời về công tác phối hợp trong kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra vụ án hình sự của Điều tra viên của Công an cấp xã
.

Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Phòng 1, 2, 3 và VKSND các huyện Lạng Giang, Yên Thế, thành phố Bắc Giang,…

1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao
; thực hiện nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, chủ động đề ra yêu cầu điều tra đối với 100% các vụ án, tích cực tham gia hỏi cung, đối chất, trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật TTHS, nắm chắc tiến độ điều tra và kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án của CQĐT, bảo đảm việc thu thập chứng cứ đầy đủ, khách quan, toàn diện đúng quy định của pháp luật. 

Đã THQCT, kiểm sát điều tra 2.080 vụ án hình sự với 3.858 bị can (khởi tố mới 1.587 vụ/2.964 bị can, tăng 35 vụ, giảm 77 bị can). CQĐT hai cấp đã xử lý 1.645 vụ/3.064 bị can
, đạt tỷ lệ 79,1% (tăng 0,8%). Viện kiểm sát tham gia các hoạt động điều tra 2.002 lượt
; trực tiếp, tham gia lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ, người làm chứng, người bị hại 1.671 lượt; trực tiếp hỏi cung bị can 2.170 lượt và tham gia hỏi cung 1.020 lượt. 

Viện kiểm sát hủy bỏ 02 Quyết định khởi tố bị can của CQĐT. Yêu cầu CQĐT: áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đối với 10 vụ án về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; ra quyết định phục hồi giải quyết 04 vụ án đang tạm đình chỉ; khởi tố 10 vụ, 24 bị can; thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 06 vụ, 02 bị can; truy nã 13 bị can. Ban hành 1.587 văn bản yêu cầu điều tra trên tổng số 1.587 vụ án khởi tố mới (đạt tỷ lệ 100%); 20 kiến nghị vi phạm với CQĐT (giảm 09 kiến nghị) và 25 kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan hữu quan (giảm 01 kiến nghị).
Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Phòng 1, 2, 3 và VKSND các huyện Tân Yên, Lạng Giang…

1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố

Tổng số Viện kiểm sát phải xử lý 1.537 vụ/3.098 bị can (số mới 1.521 vụ/3.010 bị can, tăng 54 vụ/101 bị can). Đã xử lý 1.533 vụ/3.076 bị can
, tỷ lệ giải quyết đạt 99,7% (tăng 0,4%). Các vụ án đều được kiểm sát chặt chẽ, không có trường hợp đình chỉ do bị can không phạm tội hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định của pháp luật. Xây dựng sơ đồ tư duy, thực hiện báo cáo án bằng hình ảnh trong giai đoạn điều tra, truy tố 241 vụ (đạt tỷ lệ 15,9% số vụ án đã truy tố). Nghiên cứu, trả lời thỉnh thị 17 vụ và ban hành 16 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện.
Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Phòng 1, 2, 3 và VKSND các huyện Tân Yên, Yên Thế... 

1.4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; đẩy mạnh áp dụng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh, số hóa hồ sơ vụ án để công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; tăng cường thực hiện kiểm tra đột xuất công tác THQCT, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa; kiểm sát chặt chẽ hoạt động xét xử và các bản án, quyết định của Toà án, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị. 
Tổng thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.755 vụ/3.624 bị cáo (số mới 1.520 vụ/3.057 bị cáo, tăng 63 vụ/262 bị cáo) và thụ lý kiểm sát xét xử phúc thẩm 392 vụ/654 bị cáo (số mới 373 vụ/609 bị cáo, tăng 64 bị cáo). Tòa án đã giải quyết 1.557 vụ/3.165 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm, đạt tỷ lệ 88,7% (tăng 2,7%) và 370 vụ/598 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm, đạt tỷ lệ 94,4% (giảm 1%)
. 
Phối hợp với CQĐT và Tòa án hai cấp xác định, giải quyết 229 vụ án trọng điểm (đạt tỷ lệ 14,4%) vượt 7,4%; 41 vụ án theo thủ tục rút gọn (đạt tỷ lệ 100%); tổ chức 205 phiên tòa rút kinh nghiệm (tăng 08 phiên)
 và 207 phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết 33 của Quốc hội (giảm 15 phiên). Thực hiện số hóa 1.819 hồ sơ vụ án hình sự; áp dụng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh trong giai đoạn xét xử 156 vụ (tăng 96 vụ). Lãnh đạo VKS hai cấp trực tiếp THQCT, KSXX tại phiên toà 525 vụ án (giảm 09 vụ), trong đó có 192 vụ án do cấp trưởng trực tiếp thực hiện (bằng so với cùng kỳ).
Viện kiểm sát ban hành kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 05 vụ/05 bị cáo
. Tòa án đã xét xử, chấp nhận kháng nghị 03 vụ/03 bị cáo, đạt tỷ lệ 100% (vượt 25%); báo cáo đề nghị VKSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 04 bản án hình sự sơ thẩm
. Ban hành 20 kiến nghị vi phạm với Tòa án (tăng 06 kiến nghị) và 13 kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan hữu quan (tăng 04 kiến nghị). Nghiên cứu, trả lời thỉnh thị 05 vụ, việc và ban hành 23 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện.
Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Phòng 7 và VKSND các huyện Tân Yên, Tp Bắc Giang…
1.5. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự
; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.
1.5.1. Kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam

Kiểm sát việc bắt, tạm giữ về hình sự 1.998 người (giảm 107 người), đã giải quyết chuyển xử lý hình sự 1.943 người, đạt 100% (vượt 1%). Kiểm sát việc tạm giam 2.767 người (giảm 80 người), đã giải quyết 1.925 người, chết 1 người (do bệnh lý). Qua kiểm sát, đã hủy bỏ 01 quyết định tạm giữ , không phê chuẩn 01 quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất, không phê chuẩn 01 lệnh bắt bị can để tạm giam, không phê chuẩn 02 lệnh tạm giam bị can. Không để xảy ra trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định.
Trực tiếp kiểm sát 47 cuộc tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ cơ quan Công an cùng cấp
 (giảm 02 cuộc). Qua kiểm sát đã ban hành 30 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm (tăng 01 kiến nghị); 01 kiến nghị phòng ngừa (giảm 01 kiến nghị) và 05 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện. 
Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Phòng 8 và VKSND các huyện Lạng Giang, Yên Thế,, Tp Bắc Giang...

1.5.2. Kiểm sát thi hành án hình sự

Đã kiểm sát thi hành xong 0/45 bị án tử hình, 15/15 bị án có án phạt tù chung thân do TAND tỉnh ra quyết định; 76/143 bị án phạt tù có thời hạn tại Trại tạm giam; 1.775/6.313 bị án phạt tù có thời hạn tại Trại giam Ngọc Lý- Bộ Công an; 812/3.202 bị án có hình phạt tù cho hưởng án treo và 31/62 bị án có hình phạt cải tạo không giam giữ. 
Tiến hành trực tiếp kiểm sát 122 cuộc về công tác thi hành án hình sự (116 cuộc thường kỳ và 10 cuộc đột xuất)
, giảm 32 cuộc. Kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ và tham gia các phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 3.127 phạm nhân, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 51 phạm nhân, đề nghị đặc xá cho 225 phạm nhân tại Trại giam Ngọc Lý và Trại tạm giam Công an tỉnh
. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát liên ngành về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh
.
Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 93 kiến nghị đối với Tòa án, Cơ quan Thi hành án hình sự và UBND cấp xã yêu cầu khắc phục vi phạm, thiếu sót (giảm 29 kiến nghị); 07 kiến nghị phòng ngừa vi phạm với các cơ quan hữu quan (giảm 09 kiến nghị); 26 văn bản yêu cầu
; 03 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện.
Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Phòng 8 và VKSND các huyện Yên Dũng, Yên Thế, Tp Bắc Giang…

1.6. Công tác giải quyết bồi thường cho người bị oan

Viện kiểm sát tiếp tục thực hiện nghiêm Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội, các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự
; tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Kết quả, không để xảy ra trường hợp nào oan, sai dẫn đến phải bồi thường.
2. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật  

Xác định là một trong những khâu công tác trọng tâm của Ngành, VKSND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này, như: tăng cường thực hiện “số hóa hồ sơ vụ án” và áp dụng “Sơ đồ tư duy”, báo cáo án bằng hình ảnh trong giải quyết các vụ án; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 15/QĐ-VKSTC và Quyết định số 16/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2024 của VKSND tối cao ban hành Quy chế và biểu mẫu kiểm sát việc TAND xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; ban hành Kế hoạch số 1249/KH-VKS ngày 14/5/2024 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024 và các năm tiếp theo; phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát Bắc Giang”; tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của KSV tại phiên tòa dân sự, hành chính, KDTM, lao động sơ thẩm”…

2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

Kiểm sát việc thụ lý của Toà án đối với 7.519 vụ, việc sơ thẩm (mới 5.977 vụ, việc; giảm 193 vụ, việc) và 522 vụ phúc thẩm (mới 353 vụ, giảm 27 vụ). Đã kiểm sát xét xử tại phiên tòa và tham gia phiên họp 1.924 vụ, việc sơ thẩm (tăng 186 phiên) và 381 vụ phúc thẩm (tăng 57 phiên). Thực hiện số hóa 366 hồ sơ vụ án dân sự, HNGĐ (đạt tỷ lệ 15,6% trên tổng số các vụ việc Tòa án đưa ra xét xử); áp dụng “Sơ đồ tư duy”, báo cáo án bằng hình ảnh đối với 236 vụ (tăng 114 vụ). Phối hợp với Tòa án tổ chức 106 phiên tòa rút kinh nghiệm (giảm 03 phiên toà). Lãnh đạo VKS hai cấp trực tiếp kiểm sát xét xử 508 vụ án, tăng 78 vụ (trong đó 163 vụ án do cấp trưởng trực tiếp kiểm sát xét xử, tăng 45 vụ).
Viện kiểm sát ban hành 44 kháng nghị phúc thẩm
. Toà án đã xét xử chấp nhận kháng nghị 28/28 vụ
, đạt tỷ lệ 100% (vượt 30%); báo cáo VKSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 02 vụ
. Ban hành 139 văn bản yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ (giảm 62 văn bản), 21 kiến nghị vi phạm với Tòa án hai cấp (giảm 11 kiến nghị) và 21 kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan hữu quan (giảm 01 kiến nghị). Nghiên cứu, trả lời thỉnh thị 15 vụ và ban hành 14 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện.

Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Phòng 9 và VKSND các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế…

 2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Tổng thụ lý kiểm sát 593 vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động sơ thẩm (mới 466 vụ, tăng 152 vụ), 25 vụ phúc thẩm (mới 22 vụ, tăng 12 vụ) và 180 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án
. Đã kiểm sát xét xử tại phiên tòa 215 vụ sơ thẩm (tăng 108 vụ) và 17 vụ phúc thẩm (giảm 5 vụ). Thực hiện số hóa 38 hồ sơ vụ án HC, KDTM, lao động (đạt tỷ lệ 16,2% trên tổng số các vụ việc Tòa án đưa ra xét xử); áp dụng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh đối với 20 vụ (bằng so với cùng kỳ). Phối hợp với Tòa án tổ chức 20 phiên tòa rút kinh nghiệm (giảm 03 phiên) và 39 phiên Toà trực tuyến theo Nghị quyết 33 của Quốc hội (tăng 22 phiên). Lãnh đạo VKS hai cấp trực tiếp kiểm sát xét xử tại phiên tòa 130 vụ, tăng 53 vụ (trong đó 62 vụ do cấp trưởng trực tiếp kiểm sát xét xử, tăng 29 vụ).
 Viện kiểm sát ban hành 02 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm
, Toà án đã xét xử chấp nhận kháng nghị 01/01 vụ, đạt tỷ lệ 100% (vượt 30%). Ban hành 36 văn bản yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ (giảm 09 văn bản), 15 kiến nghị vi phạm (bằng so với cùng kỳ) và 10 kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan hữu quan (giảm 02 kiến nghị). Nghiên cứu, trả lời thỉnh thị 02 vụ và ban hành 04 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện.

Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Phòng 10 và VKSND các huyện Tân Yên, Tp Bắc Giang…

3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 

Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự
; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự
; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh
. 
Kiểm sát tổng số thụ lý 18.684 việc/4.781.645.424.000đ (trong đó số mới 12.226 việc/1.4317.205.596.000đ). Đã kết thúc thi hành án 11.379 việc/763.058.145.000đ. Hiện còn phải thi hành 7.305 việc/4.018.587.279.000đ (trong đó số việc chưa có điều kiện là 3.987 việc/2.133.153.191.000đ). 
Trực tiếp kiểm sát 21 cuộc tại Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp
 (giảm 04 cuộc) và 15 cuộc phúc tra việc thực hiện kiến nghị. Ban hành 05 kháng nghị, 54 kiến nghị vi phạm (tăng 09 kiến nghị), 12 kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan hữu quan (giảm 03 kiến nghị), 23 văn bản yêu cầu
, 03 văn bản trả lời thỉnh thị và 06 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện.

VKSND tỉnh tổ chức cuộc thi “Kỹ năng kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự thông qua trực tiếp kiểm sát”
.
Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Phòng 8 và VKSND các huyện Việt Yên, Yên Thế, Sơn Động.

4. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
; Nghị quyết số 118-NQ/BCSĐ ngày 02/02/2024 của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành KSND và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành KSND, Quy chế phối hợp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, như: Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cao trong hoạt động tư pháp; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/5/2023 về tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức tiếp 274 lượt người đến khiếu nại, tố cáo (tăng 60 lượt người). Tiếp nhận 1.710 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (tăng 44 đơn). Đã giải quyết là 84/84 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%. Nhìn chung, các đơn khiếu nại, tố cáo do Viện kiểm sát giải quyết đều bảo đảm đúng thời hạn và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
.
Tiến hành 08 cuộc trực tiếp kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
 (giảm 03 cuộc), 13 cuộc phúc tra việc thực hiện kiến nghị. Ban hành 12 văn bản yêu cầu các cơ quan tư pháp tự kiểm tra và cung cấp hồ sơ, tài liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo; 11 yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo; 21 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm (bằng so với cùng kỳ), 01 kiến nghị phòng ngừa (giảm 01 kiến nghị). Tăng cường kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKS cấp huyện theo Quy chế 51- VKSND tối cao và Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đã tiến hành kiểm tra 02/02 đơn đạt tỷ lệ 100%). Nghiên cứu, trả lời thỉnh thị 01 vụ, việc và ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện.

VKSND tỉnh tổ chức cuộc thi “Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự”
.
Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Thanh tra- Khiếu tố, Phòng 2 và VKSND các huyện Lạng Giang, Hiệp Hòa…

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành 

Toàn ngành đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Viện trưởng VKSND tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động công tác của Ngành. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ theo quy định tại Nghị quyết số 60-NQ/BCSĐ ngày 21/11/2022 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao; quán triệt thực hiện tốt phương châm: "Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả".
Ban hành Nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2024
; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
; Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024
; Kế hoạch tổ chức thực hiện quy định số 131-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
. Chỉ đạo 20/20 đơn vị trong Ngành xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2024.
VKSND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến “Những nội dung cơ bản của Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW cùng ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị”; Hội nghị chuyên đề “Rút kinh nghiệm các vi phạm, thiếu sót trong công tác nghiệp vụ kiểm sát”; hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của VKSND tỉnh Bắc Giang
.

Tiếp tục duy trì nền nếp chế độ giao ban định kỳ
 để nắm bắt tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; đánh giá các ưu điểm và hạn chế, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, đồng thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và định hướng công tác trong thời gian tiếp theo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất và kiểm tra, thanh tra theo chuyên đề đối với đơn vị trong Ngành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tự kiểm tra đối với cán bộ, công chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 
2. Công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của VKSND tối cao về công tác tổ chức cán bộ. Triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của VKSND
. Xác định công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của Ngành, VKSND tỉnh chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy
; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo đánh giá cán bộ và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ. Tăng cường chuyển đổi vị trí công tác để tạo môi trường thử thách, rèn luyện và đào tạo toàn diện cán bộ; gắn công tác luân chuyển với công tác quy hoạch
, đào tạo cán bộ theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa để tạo nguồn lãnh đạo, quản lý, bổ nhiệm các chức danh tư pháp; thực hiện đúng các quy định về bổ nhiệm công chức
 và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức
. 

Ban hành Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn bộ máy VKSND cấp huyện
; đề nghị VKSND tối cao điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND cấp huyện khi tỉnh Bắc Giang tiến hành chia tách, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị quyết của UBTV Quốc Hội. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện sơ tuyển thí sinh đăng ký dự thi trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
. Thực hiện tuyển dụng, phân công công tác đối với 22 công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức đợt 1 và đợt 2 năm 2023. Ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm
.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ-VKS ngày 24/4/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với công chức, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc
; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng
; điều động, chuyển đổi vị trí công tác bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường và vị trí việc làm
; quan tâm tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm
; tăng cường công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị, thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ
; tổ chức tọa đàm, hội nghị tập huấn, hội nghị rút kinh nghiệm chuyên đề
, tổ chức 02 cuộc thi kỹ năng nghiệp vụ
,...

2.2. Công tác xây dựng Đảng

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác tư pháp; Nghị quyết Đại hội các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương
;... Thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 
Ban cán sự đảng VKSND tỉnh ban hành Kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
; Kế hoạch tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tiến tới chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030
; Quy chế làm việc của Ban cán sử đảng VKSND tỉnh Bắc Giang
; Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Bắc Giang
;... Thực hiện tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ đảng về đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc;... Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra

* Công tác thanh tra
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật và của Ngành về công tác thanh tra. Tiến hành 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch
 (tăng 01 cuộc) và 04 cuộc thanh tra đột xuất
 (tăng 02 cuộc so với cùng kỳ năm 2023). Qua thanh tra, VKSND tỉnh đã ban hành 02 văn bản thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành về những vi phạm, thiếu sót nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

* Công tác kiểm tra
Ban hành Kế hoạch kiểm tra của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024
, trong đó tập trung kiểm tra đột xuất và theo chuyên đề đối với các đơn vị trong Ngành để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót (các đơn vị không thuộc diện trực tiếp kiểm tra theo Kế hoạch đều phải tổ chức tự kiểm tra công tác của đơn vị và gửi báo cáo kết quả về VKSND tỉnh). Đã trực tiếp tiến hành 04 cuộc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao
; 24 cuộc kiểm tra chuyên đề
; 10 cuộc kiểm tra và tự kiểm tra công tác tài chính, kế toán; 08 cuộc kiểm tra toàn diện các mặt công tác; 31 cuộc kiểm tra về việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với các đơn vị trong Ngành. 

Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị trong Ngành đã tiến hành tự kiểm tra 16 cuộc về triển khai công tác năm 2024; 32 cuộc tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác; 38 cuộc tự kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất 362 lượt cán bộ, công chức trong đơn vị. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần quan trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật nội vụ, nghiệp vụ, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, tăng cường đoàn kết nội bộ các đơn vị trong Ngành.

4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp

Toàn ngành thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, VKSND tối cao và của Tỉnh ủy về chủ trương, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024
; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giai đoạn 2- Đề án số hóa hồ sơ các vụ án hình sự và trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025
 (VKS hai cấp đã thực hiện số hóa 1.819 vụ án hình sự; 366 vụ án dân sự, HNGĐ và 38 vụ án HC, KDTM, LĐ); phối hợp với Tòa án tổ chức 246 phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33 của Quốc hội.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh xây dựng và ký Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCPH-LN ngày 29/3/2024 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
. Phối hợp với Công an tỉnh và TAND tỉnh xây dựng và ký Quy chế phối hợp liên ngành số 02/QCPH-CA-VKS-TA ngày 29/3/2024 trong giải quyết nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự
. Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Cục THADS tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng và tổ chức hội nghị chuyên đề: “Thực trạng, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc xác định phần quyền sở hữu, quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung của hộ gia đình”. Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng và tổ chức hội nghị chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”
. Ngoài ra, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh - thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cùng tổ giúp việc đã tiến hành nắm tình hình, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Sở Giao thông vận tải.
5. Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật
; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2024
. Chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi về công tác tuyên truyền do VKSND tối cao và địa phương phát động
. Phối hợp với Báo bảo vệ pháp luật thực hiện phóng sự truyền hình kiểm sát “Chối cũng không thoát tội”
.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức các phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh
 và thông qua việc viết tin, bài để đăng trên Trang tin điện tử của Ngành, Trang điện tử của Hội Luật gia Việt Nam và Báo Bảo vệ pháp luật (kết quả có 425 tin, bài viết được đăng tải).
Tiếp tục thực hiện tốt Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND tối cao và Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giữa VKSND tỉnh với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và Báo Bắc Giang nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 
Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Văn phòng tổng hợp, Phòng 2, 3, VKSND các huyện Hiệp Hòa, Lục Nam, thị xã Việt Yên...

6. Công tác tham mưu, tổng hợp; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành 

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện nghiêm Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND. Chấp hành đầy đủ việc gửi báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất và báo cáo ban đầu, báo cáo phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao tại các kỳ họp Quốc hội và Báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo phục vụ giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; việc trả lời chất vấn của Viện trưởng tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh... VKSND tỉnh đã ban hành hướng dẫn về công tác Văn phòng và 02 thông báo rút kinh nghiệm việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo đối với các đơn vị trong ngành.

Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Văn phòng tổng hợp, Phòng 8, Thanh tra- Khiếu tố và VKSND các huyện Yên Thế, Lạng Giang, Tp Bắc Giang...

7. Công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê về công tác nghiệp vụ và thống kê liên ngành theo quy định, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

Tiếp tục khai thác hiệu quả các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có
. Cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu vào các phần mềm ứng dụng như: phần mềm Hệ thống chỉ tiêu công tác; phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự, dân sự,... Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024
; Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
. Triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy” trong ngành Kiểm sát Bắc Giang; ứng dụng “Thống kê số liệu tuần Online”; ứng dụng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói (AI); phần mềm “Sổ tay Đảng viên”; phần mềm “Trợ lý ảo Viện kiểm sát”;… Đồng thời lựa chọn, nhân rộng 02 giải pháp ứng dụng CNTT để thực hiện trong toàn Ngành
. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tiến hành cài đặt và lưu trữ dữ liệu các phần mềm ứng dụng của VKSND tỉnh trên server của Sở Thông tin và truyền thông. 
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành KSND. Ban hành 05 thông báo rút kinh nghiệm về thực hiện công tác thống kê và cập nhật các phần mềm đối với các đơn vị trong Ngành.
Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Văn phòng tổng hợp, Phòng 3 và VKSND các huyện Hiệp Hòa, Tp Bắc Giang...

8. Công tác thi đua, khen thưởng

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng
. Ban hành Kế hoạch công tác thi đua- khen thưởng năm 2024
 và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024
; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/BCSĐ ngày 18/12/2023 của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao về lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND
; triển khai thực hiện phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”
; phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do VKSND tối cao phát động
; Ban hành Quy chế và bảng tiêu chí chấm điểm cụm, khối thi đua ngành Kiểm sát Bắc Giang...

VKSND tỉnh tham gia ký giao ước thi đua với các đơn vị trong cụm thi đua số 4 ngành KSND
 và Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh; tiến hành kiện toàn cụm, khối thi đua và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Thi đua- khen thưởng VKSND tỉnh theo dõi, phụ trách cụm, khối thi đua
; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cụm, khối thi đua xây dựng kế hoạch phát động thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua ngành Kiểm sát Bắc Giang. Tổ chức phát động 02 phong trào thi đua ngắn hạn gồm: (1) Phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát Bắc Giang; (2) Phong trào thi đua “Công chức, người lao động ngành Kiểm sát Bắc Giang đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và phấn đấu thi đua về đích sớm”
 và chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động. 
Đã lập hồ sơ đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng cấp nhà nước đối với 05 cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn
. Toàn Ngành có 12 tập thể và 17 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; 11 tập thể và 35 cá nhân được tặng Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh (trong đó có 03 cá nhân được khen thưởng đột xuất) trong các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề; 02 cá nhân được BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen. Ngoài ra, có 06 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh khen thưởng do có thành tích trong 02 cuộc thi do VKSND tỉnh tổ chức; 03 cá nhân đạt giải trong các cuộc thi do địa phương tổ chức
.

Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Văn phòng tổng hợp, Phòng 8, VKSND các huyện Lục Nam, Yên Thế...

9. Công tác tài chính và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động của Ngành; quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách được cấp; sử dụng tài chính, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định. Đã tiến hành xét duyệt, thẩm định quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023; Phân bổ, hướng dẫn sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 và lập dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tỉnh Bắc Giang. Triển khai thi công, lắp đặt thiết bị và các hạng mục phụ trợ khác trong dự án xây dựng trụ sở VKSND huyện Lạng Giang đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 132-NQ/BCSĐ ngày 22/4/2024 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. VKSND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024
. Tiến hành kiểm tra công tác tài chính, kế toán đối với 10 VKSND cấp huyện và thanh tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại VKSND huyện Yên Dũng. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác Kế toán -Tài chính năm 2024. Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hoàn thành thủ tục bàn giao trụ sở cũ của VKSND tỉnh Bắc Giang tại số 65 đường Nguyễn Văn Cừ cho UBND thành phố Bắc Giang theo quy định. Triển khai thi công, lắp đặt thiết bị và các hạng mục phụ trợ khác trong dự án xây dựng trụ sở VKSND huyện Lạng Giang đảm bảo tiến độ và chất lượng. Xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 02 dự án xây dựng trụ sở VKSND thị xã Việt Yên và huyện Hiệp Hòa
. Xây dựng Kế hoạch trung hạn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2026-2030 đối với dự án trụ sở VKSND thành Bắc Giang, huyện Lục Ngạn, thị xã Chũ và huyện Yên Thế theo hướng dẫn của VKSND tối cao. Tiến hành rà soát, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của VKSND tỉnh Bắc Giang
. Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, Quy chế quản lý và sử dụng xe chuyên dùng…

Những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này là: Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát các huyện Sơn Động, Tp Bắc Giang,...

10. Quan hệ với cấp ủy, chính quyền; công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan ở địa phương

Thường xuyên củng cố, tăng cường các mối quan hệ với cấp ủy và chính quyền địa phương như: phối hợp với Huyện ủy, Thành ủy về nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành ở địa phương, về nhận xét, đánh giá cán bộ chủ chốt VKSND cấp huyện và trong công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý VKSND cấp huyện. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ, việc phức tạp về an ninh trật tự, dư luận quan tâm, các khiếu kiện liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, cưỡng chế hành chính,v.v… Quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp địa phương trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, tạm giữ, tạm giam và thi hành án tiếp tục được duy trì thường xuyên, chặt chẽ và có hiệu quả.

11. Kết quả thực hiện nội dung công tác đột phá 
Để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2024
. Kết quả thực hiện được thể hiện trên các mặt công tác sau:

11.1. Kết quả thực hiện nội dung công tác đột phá của ngành KSND
- Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động:

Xác định là một trong những khâu công tác trọng tâm của Ngành, VKSND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này
 và đạt được các kết quả nổi bật như sau:

Toàn Ngành đã số hóa 404 hồ sơ vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, trong đó có trình chiếu hình ảnh tại phiên tòa 24 vụ; áp dụng báo cáo bằng “Sơ đồ tư duy” 256 vụ. Phối hợp với Tòa án tổ chức 126 phiên tòa rút kinh nghiệm. Lãnh đạo VKS hai cấp trực tiếp kiểm sát xét xử 638 vụ án (trong đó 225 vụ án do cấp trưởng trực tiếp kiểm sát xét xử). Ban hành 24 kháng nghị phúc thẩm (số mới). Toà án đã xét xử chấp nhận kháng nghị 29/29 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Ban hành 175 văn bản yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ, 36 kiến nghị vi phạm với Tòa án hai cấp và 31 kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan hữu quan (tỷ lệ kiến nghị được tiếp thu thực hiện đạt 100%). 
VKSND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề “Kỹ năng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn”; chuyên đề “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của KSV tại phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm”. Tiến hành 01 cuộc thanh tra đột xuất về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự 04 cuộc kiểm tra công tác lập hồ sơ trong kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật. Chất lượng công tác được nâng cao, không để xảy ra án hủy, sửa có trách nhiệm của Ngành.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024
; Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
. Triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy” trong ngành Kiểm sát Bắc Giang
; ứng dụng “Thống kê số liệu tuần Online”
; úng dụng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói (AI)
; phần mềm “Sổ tay Đảng viên”; phần mềm “Trợ lý ảo Viện kiểm sát”;… Đồng thời lựa chọn, nhân rộng 02 giải pháp ứng dụng CNTT để thực hiện trong toàn Ngành
. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tiến hành cài đặt và lưu trữ dữ liệu các phần mềm ứng dụng của VKSND tỉnh trên server của Sở Thông tin và truyền thông. 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Giai đoạn 2 - Đề án số hóa hồ sơ vụ án hình sự và ứng dụng CNTT tại các phiên tòa của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Đã thực hiện số hóa 1.819 vụ án hình sự; 366 vụ án dân sự, HNGĐ và 38 vụ án HC, KDTM, LĐ. Thực hiện xây dựng “sơ đồ tư duy”, báo cáo án bằng hình ảnh đối với 653 vụ án, trong đó: 397 vụ hình sự; 236 vụ dân sự, HNGĐ; 20 vụ hành chính, KDTM, LĐ. Tổ chức 31 hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề, các cuộc họp và hội nghị giao ban bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến…

11.2. Kết quả thực hiện nội dung công tác đột phá của ngành Kiểm sát Bắc Giang
- Nâng cao chất lượng công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, giảm số vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, án hủy, sửa, có trách nhiệm của Viện kiểm sát so với năm 2023
Ngay từ đầu năm công tác, VKSND tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng và tổ chức hội nghị chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”; do đó tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện kiểm sát đã giảm so với năm 2023, cụ thể: VKS trả hồ sơ cho CQĐT 03 vụ có trách nhiệm của VKS (giảm 11 vụ); Tòa án trả hồ sơ cho VKS 09 vụ có trách nhiệm của VKS (giảm 02 vụ).

Tăng cường hướng dẫn, kịp thời chỉ đạo, trả lời cấp huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đường lối giải quyết vụ án hình sự; thường xuyên ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với các vụ án của cấp sơ thẩm có vi phạm, thiếu sót đặc biệt là các vụ án Tòa án tuyên hủy, sửa có lỗi của Viện kiểm sát để rút kinh nghiệm chung, tránh những sai sót tương tự xảy ra. Chất lượng công tác THQCT, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự được nâng lên rõ rệt, án hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát giảm; trong kỳ có 01 vụ hủy có trách nhiệm của cấp sơ thẩm (giảm 05 vụ) và không có vụ nào bị sửa án có trách nhiệm của cấp sơ thẩm (bằng so với cùng kỳ).
Ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm 04 vụ; Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm 03 vụ; ban hành 130 kiến nghị trong lĩnh vực hình sự, trong đó có 74 kiến nghị vi phạm và 56 kiến nghị phòng ngừa.

- Bảo đảm 100% kiến nghị của VKS được tiếp thu, thực hiện và tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội, của Ngành giao

VKSND tỉnh ban hành Kế hoạch số 190/KH-VKS ngày 18/01/2024 về phát động phong trào thi đua: “Công chức, người lao động ngành Kiểm sát Bắc Giang đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và phấn đấu thi đua về đích sớm”.
Định kỳ hàng quý, các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh (theo lĩnh vực được phân công) tổng hợp, đánh giá chất lượng kháng nghị, kiến nghị của VKSND cấp huyện bằng văn bản; nêu rõ những đơn vị làm tốt để động viên, khích lệ, đồng thời phê bình, rút kinh nghiệm đối với những đơn vị chất lượng kháng nghị, kiến nghị còn hạn chế. Năm 2024, các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh đã ban hành 16 thông báo về chất lượng kháng nghị, kiến nghị trong các khâu công tác đối với VKSND cấp huyện. VKSND hai cấp đã ban hành tổng số 416 văn bản kiến nghị, trong đó 308 kiến nghị vi phạm; 108 kiến nghị phòng ngừa; đã nhận được 416 văn bản trả lời kiến nghị; được chấp nhận 416/416 văn bản; đạt tỷ lệ 100% (vượt 20% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội giao).

VKSND cấp huyện, trước khi ban hành kháng nghị phải báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Phòng nghiệp vụ theo từng lĩnh vực. VKSND hai cấp đã ban hành mới tổng số 33 Quyết định kháng nghị phúc thẩm
; đến nay đã giải quyết, chấp nhận 32/32 vụ; đạt tỷ lệ 100% (vượt 30% chỉ tiêu của Quốc hội giao; vượt 20% chỉ tiêu Ngành giao).
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu
VKSND tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 60-NQ/BCSĐ ngày 21/11/2022 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao); Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới;… Ban hành Kế hoạch số 129-KH/BCSĐ-VKS ngày 28/12/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024; đồng thời tổ chức hội nghị trực tuyến: “Những nội dung cơ bản của Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị”. 
Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ thông qua công tác thanh tra, kiểm tra: đã tiến hành 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch
 (tăng 01 cuộc); 04 cuộc thanh tra đột xuất
 (tăng 02 cuộc); 04 cuộc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao
; 24 cuộc kiểm tra chuyên đề
; 10 cuộc kiểm tra và tự kiểm tra công tác tài chính, kế toán; 08 cuộc kiểm tra toàn diện các mặt công tác; 31 cuộc kiểm tra về việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với các đơn vị trong Ngành. Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị trong Ngành đã tiến hành tự kiểm tra 16 cuộc về triển khai công tác năm 2024; 32 cuộc tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác; 38 cuộc tự kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất 362 lượt cán bộ, công chức trong đơn vị. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần quan trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật nội vụ, nghiệp vụ, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, tăng cường đoàn kết nội bộ các đơn vị trong Ngành và không có công chức vi phạm kỷ luật phải xử lý.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm 

Năm 2024, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các chỉ thị, kết luận chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đã khắc phục khó khăn và đề ra nhiều giải pháp, biện pháp bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác, tạo bước chuyển biến trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; chất lượng công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên. Nhìn chung kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đều đạt, vượt so với Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và kế hoạch đề ra, nổi bật là: 

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục đạt những kết quả tích cực: đã kiểm sát chặt chẽ, hiệu quả việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao, không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định của pháp luật. Chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên, số lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp được nâng lên; chất lượng kháng nghị được chấp nhận và kiến nghị được các cơ quan, đơn vị tiếp thu đều vượt so với Nghị quyết 96 của Quốc hội và chỉ tiêu công tác của Ngành. 

Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan hữu quan tiếp tục được tăng cường, đảm bảo hiệu quả thực chất hơn. Đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tỉnh Bắc Giang giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cấp ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc
. 
Những kết quả công tác trên của ngành Kiểm sát Bắc Giang góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành, đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh.
2. Hạn chế, thiếu sót 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công tác của Ngành còn có những tồn tại, hạn chế như: 

Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp một số vụ án, vụ việc còn chưa chặt chẽ, có thiếu sót
; một số vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc hủy án để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát
; còn có 01 công chức vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông phải xử lý kỷ luật theo quy định; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu công tác tuy đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra nhưng giảm so với năm 2023 như: chỉ tiêu kháng nghị, kiến nghị vi phạm, kiến nghị phòng ngừa;...
3. Nguyên nhân

* Về nguyên nhân khách quan 

- Tình hình tội phạm, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính xảy ra nhiều, tính chất ngày càng phức tạp hơn; một số quy định của pháp luật còn chung chung nên nhận thức và áp dụng pháp luật giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.
- Khối lượng công việc tăng, yêu cầu ngày càng cao trong khi số lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu (thiếu 16 công chức có chức danh tư pháp gồm 03 KSV trung cấp và 13 KSV sơ cấp).
- Kinh phí thường xuyên chi cho hoạt động nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và chế đãi ngộ đối với cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

* Về nguyên nhân chủ quan

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành  ở một số đơn vị chưa có nhiều đổi mới; người đứng đầu một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo một số đơn vị chưa thường xuyên tăng cường công tác tự kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất đối với cán bộ, công chức để kịp thời chấn chỉnh vi phạm, thiếu sót. Năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một số ít cán bộ, Kiểm sát viên còn hạn chế...

- Quan hệ phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát với các cơ quan tư pháp có lúc, có việc hiệu quả còn chưa cao.

4. Đánh giá về công tác quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn công tác của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao
Công tác hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND tối cao và VKSND cấp cao có nhiều đổi mới, các văn bản hướng dẫn cơ bản kịp thời, có chất lượng. Ngoài hướng dẫn nghiệp vụ, VKSND tối cao và VKSND cấp cao thường xuyên tổng hợp những cách làm hay, mới và những tồn tại, thiếu sót để các địa phương học tập rút kinh nghiệm. Các báo cáo thỉnh thị của đơn vị nhìn chung đều được VKSND tối cao, VKSND cấp cao hướng dẫn trả lời kịp thời, đầy đủ, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 
Những đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với VKSND địa phương là: Văn phòng và các Vụ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, VKSND cấp cao 1,...

5. Một số biện pháp, cách làm hay; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất: (có phụ lục kèm theo)
V. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2025

Năm 2025, ngành Kiểm sát Bắc Giang tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của VKSND tối cao, của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về công tác tư pháp, cải cách tư pháp. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề ra các biện pháp phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2024, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 96 của Quốc hội và Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2025; 

Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 181-NQ/BCSĐ ngày 19/11/2024 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong ngành KSND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
2. Phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo VKSND thành phố Bắc Giang, huyện Lục Ngạn, huyện Yên Dũng thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và Kế hoạch của Tỉnh ủy về việc chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh Bắc Giang; bảo đảm ổn định biên chế, cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tại các đơn vị sau khi chia tách, sáp nhập.

3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh việc “số hóa hồ sơ” và “sơ đồ tư duy” trong việc báo cáo, đề xuất giải quyết các vụ án; các phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết 33; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp chặt chẽ với CQĐT, Tòa án hai cấp giải quyết tốt các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cấp ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và các vụ án dư luận xã hội quan tâm. 

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả và tiến hành tổng kết Đề án số 02-ĐA/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về số hóa hồ sơ các vụ án hình sự và trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025.

5. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 60-NQ/BCSĐ ngày 21/11/2022 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành KSND và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND.
6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá cán bộ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.
7. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên và của cấp ủy địa phương; sự giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ và của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025, báo cáo để VKSND tối cao theo dõi, chỉ đạo./.

	   Nơi nhận :
- Đ/c Viện trưởng VKS tối cao (để b/c); 

- Đ/c Hồ Đức Anh - PVT VKS tối cao (để b/c);

- Văn phòng VKS tối cao (để b/c);
- VKS cấp cao tại Hà Nội (để b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);

- Các đ/c lãnh đạo VKSND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Các đơn vị trong Ngành;

- Lưu: VP (T.hợp, V.thư).


	VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Hùng


� Trong tổng số 2.964 bị can mới khởi tố: có 335 bị can dưới 18 tuổi (giảm 45 bị can); 978 bị can từ 18 tuổi đến 30 tuổi (giảm 143 bị can); 1.642 bị can trên 30 tuổi đến 70 tuổi (giảm 60 bị can); 9 bị can trên 70 tuổi (giảm 22 bị can) so với năm 2023. Về trình độ học vấn: không biết chữ 4 bị can (chiếm 0,1%); tiểu học và trung học cơ sở 1.888 bị can (chiếm 63,7%); trung học phổ thông 989 bị can (chiếm 33,4%); từ đại học trở lên 83 bị can (chiếm 2,8%). Về giới tính, thành phần, dân tộc: 244 bị can là nữ (chiếm 8,2%); 52 bị can là đảng viên (chiếm 1,8%) và 384 bị can là người dân tộc thiểu số (chiếm 13%).


� Như: vụ Lương Văn Triệu, trú tại xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên do mâu thuẫn trong khi hát karaoke đã cầm dao nhọn đâm 02 nhát vào vùng ngực, bụng anh Nguyễn Dương Quang, trú tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn gây tử vong xảy ra ngày 21/01/2024; vụ Đinh Văn Khánh, trú tại xã Đồng Sơn, Tp Bắc Giang do mâu thuẫn trong lúc ăn đêm đã dùng dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, người anh Thân Văn Anh, trú tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng xảy ra ngày 14/4/2024; vụ Nguyễn Văn Trung, trú tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng dùng dao đâm vào vùng ngực anh Nguyễn Văn Tuyên ở cùng xã làm anh Tuyên tử vong (do Trung hỏi mua rượu chịu nhưng anh Tuyên không bán) xảy ra ngày 10/9/2024;...


� Như: vụ Nguyễn Đức Hùng, trú tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam do mâu thuẫn trong lúc ăn cơm đã dùng dao nhọn đâm chết anh Nguyễn Ngọc Sơn (là em họ của Hùng) xảy ra ngày 26/01/2024; vụ Trương Đình Thành, trú tại xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng do mâu thuẫn ghen tuông đã dùng tay bóp cổ chị Nguyễn Thị Hà (là vợ của Thành) gây tử vong xảy ra ngày 19/02/2024; vụ Nguyễn Văn Tích, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hoà do mâu thuẫn gia đình đã dùng dao đâm bị thương chị Nguyễn Thị Hiền (là vợ của Tích) và bà Dương Thị Đối (là mẹ vợ của Tích) xảy ra ngày 01/3/2024; vụ Hoàng Gia Lưu, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà do bị bệnh trầm cảm đã dùng dao chém bị thương bà Hoàng Thị Tính (là mẹ đẻ của Lưu) và cháu Hoàng Gia Vinh Quang (cháu ruột của Lưu) xảy ra ngày 10/5/2024; vụ Phạm Văn Nam, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa sau khi uống rượu về không vào được nhà vì cổng khóa, do bực tức đã có hành vi dùng chân tay không đấm, đá liên tiếp vào vùng ngực, bụng và cầm 01 chiếc ghế nhựa đập vào đầu ông Mai Văn Toản (Nam là cháu rể của ông Toản) làm ông Toản tử vong xảy ra ngày 03/8/2024; vụ Nguyễn Văn Bộ, trú tại xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, có hành vi cầm 01 gậy gỗ, một đầu gắn 01 con dao bằng kim loại chém vào vùng đầu của ông Nguyễn Văn Trọng (em trai ruột của Bộ) làm ông Trọng tử vong ngày 13/10/2024;...


� Điển hình là: Vụ Trịnh Thanh Tùng trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cùng các đồng phạm có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua website “bong88.com” với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng; vụ Nguyễn Tuấn Anh, trú tại phường Nếnh, thị xã Việt Yên cùng đồng phạm có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang bong88.com bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền hàng tỉ đồng; vụ Lường Văn Thu trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc qua tin nhắn SMS, mạng xã hội Telegram, Zalo và phần mềm hỗ trợ “Lotter VN” tự động tính toán thắng thua…. Với tổng số tiền đánh bạc là hơn 1 tỷ đồng.


� Như: Vụ Ngô Quốc Cường- Sinh năm 2006, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế cùng 06 đồng phạm do mâu thuẫn giữa 02 nhóm thanh niên đã điều khiển xe mô tô mang theo hung khí (dao, kiếm..) rượt đuổi, đánh nhau, phá hoại xe mô tô gây mất an ninh trật tự tại khu vực đường gom Khu công nghiệp Đình Trám đoạn thuộc phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên xảy ra ngày 23/3/2024; Vụ Nguyễn Duy Phú, sinh năm 1993 ở phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang cùng 08 đồng phạm sử dụng dao, kiếm đuổi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự công cộng xảy ra ngày 04/02/2024; Vụ Phùng Thị Duyên, sinh năm 2007 ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang và 08 đồng phạm có hành vi gây rội trật tự công cộng xảy ra tại khu đô thị Rùa Vàng, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang ngày 28/12/2023, v.v…


� Như: vụ Nguyễn Thanh Tâm, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai Tp Hà Nội điều khiển xe ô tô với nồng độ cồn là 0,595mg/lít khí thở. Khi bị Công an Tp Bắc Giang dừng xe để kiểm tra thì không chấp hành mà chống đối lực lượng chức năng; vụ Hà Văn Tuy, trú tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn điều khiển mô tô với nồng độ cồn là 1,105 mg/l, có hành vi chửi bới và dùng tay đấm vào đầu, tát vào mặt CSGT;…


� Vụ Nguyễn Văn Hiếu, trú tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cùng đồng phạm (thu giữ tổng cộng 38.490 hạt nổ và 610g thuốc phóng NC).


� Vụ Trần Xuân Trường, trú tại phường Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có hành vi đưa cháu Tô Anh Thư, SN 2007, trú tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa và cháu Hoàng Việt Long, SN 2007, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn sang Campuchia để bán.


� Trong đó: Tội phạm xâm phạm sở hữu khởi tố 554 vụ/709 bị can (giảm 110 vụ, 173 bị can); tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế khởi tố 74 vụ/131 bị can (tăng 18 vụ, 9 bị can) và tội phạm về môi trường khởi tố 9 vụ/26 bị can (tăng 4 vụ, 20 bị can).


� Như: vụ Nguyễn Tiến Hoàng, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế cùng đồng phạm trộm cắp 123 chiếc tai nghe không dây và 03 bộ tai nghe đầy đủ nhãn hiệu AirPods Pro (tổng giá trị khoảng 265.548.000 đồng) tại Công ty TNHH Luxshare ICT thuộc KCN Vân Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng; vụ Vũ Đức Tâm, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang trộm cắp 22 cuộn dây điện với tổng trọng lượng 861 kg (trị giá khoảng 190 triệu đồng) tại Công ty TNHH PI Electronics thuộc Khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên;…


� Như: vụ Chu Thị Hằng, trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình có hành vi đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội như Zalo, Tiktok với nội dung giả danh cán bộ quản lý kho của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng mua xe ô tô với giá rẻ hơn thị trường niêm yết và chiếm đoạt tiền đặt cọc mua xe của nhiều người với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng; vụ Hoàng Anh Tuấn và 04 đồng phạm bằng thủ đoạn là tạo nhiều nick Facebook, Zalo ảo trong các nhóm cho vay tài chính tiêu dùng trên mạng xã hội mạo danh là nhân viên VPB SMBC FC để tìm kiếm những người có nhu cầu vay vốn tín chấp, chiếm đoạt tổng số tiền là 383.643.000 đồng;...


� Vụ Nguyễn Văn Quang, trú tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (giám đốc Công ty TNHH Giấy Bình Dương tại cụm công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng) có hành vi trốn thuế với số tiền trên 500 triệu đồng.


� Gồm: vụ La Thanh Thanh, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà cùng đồng phạm có hành vi mua bán trái phép khoảng 400 hoá đơn GTGT (với tổng số tiền hàng ghi trên hoá đơn trước thuế khoảng 200 tỷ đồng); vụ Lê Thị Thu Hoà, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang cùng đồng phạm có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền là 9.213.430.380 đồng;…


� Vụ Nguyễn Văn Đễ, trú tại xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cùng đồng phạm nhiều lần có hành vi chôn lấp trái phép 195.540 kg chất thải trên địa bàn thôn Hương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa gây ô nhiễm môi trường.


� Như: vụ Nguyễn Tiến Lực, trú tại phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên cùng đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" (thu giữ 1.393,11 gam ma túy Methamphetamine và 31,4 gam ma túy Ketamine); vụ Sái Văn Hùng, trú tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên mua bán trái phép 1.039,374 gam ma túy Methamphetamine; vụ Phạm Minh Tiến, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn cùng đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" (thu giữ 660,391 gam ma túy Heroine và 72,346 gam ma túy Methamphetamine); vụ Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại xã Hương Mai, thị xã Việt Yên cùng đồng phạm mua bán trái phép 621 gam ma tuý Heroine và 48,209 gam ma túy Methamphetamine; vụ Hà Văn Duẩn, trú tại xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình mua bán trái phép 251,804 gam ma tuý Methamphetamine và 0,108 gam ma tuý Heroine;...


� Xảy ra ở một số địa phương như: Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Sơn Động, Tân Yên,... 


� Điển hình là vụ Nguyễn Đăng Tuấn, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang tham ô 2.624.000.000 đồng xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM có trụ sở tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang;…


� Như: Vụ Nguyễn Văn Quỳnh (là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Thái) cùng đồng phạm có hành vi nhận 30 triệu đồng của ông Hà Văn Thăng để xin cho cháu Hà Xuân Trường (con trai ông Thăng) không phải đi nghĩa vụ quân sự.


� Như: 66 vụ án khiếu kiện hành vi hành chính, quyết định hành chính của Chủ tịch UBND và UBND huyện Lục Nam về việc việc ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và tài sản gắn liền với đất của 66 hộ dân thuộc địa bàn huyện Lục Nam; 13 vụ án khiếu kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của 13 hộ dân trên địa bàn huyện Yên Thế; 06 vụ án khiếu kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của 06 hộ dân trên địa bàn huyện Tân Yên;...


� Như: Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020.


� Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020.


� Gồm: khởi tố 1.587 vụ án; không khởi tố 748 tin và tạm đình chỉ 72 tin.


� Trong đó có 08 cuộc phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp.


� Hướng dẫn tạm thời số 265/HDLN-CA-VKS ngày 22/01/2024.


� Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 02/10/2017 về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ v.v...


� Trong đó: kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1.521 vụ/3.010 bị can; đình chỉ điều tra 35 vụ/38 bị can; tạm đình chỉ điều tra 89 vụ/16 bị can.


� Trong đó: khám nghiệm hiện trường 721; khám nghiệm tử thi 346; đối chất 128; nhận dạng 375; khám xét 149; thực nghiệm điều tra 283.


� Gồm: truy tố chuyển Tòa án 1.520 vụ/3.057 bị can, đình chỉ 11 vụ/17 bị can và tạm đình chỉ 2 vụ/2 bị can.


� Trong đó: đã xét xử 1.551 vụ/3.154 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm và 216 vụ/384 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm; đình chỉ xét xử 6 vụ/10 bị cáo án sơ thẩm và 154 vụ/214 bị cáo án phúc thẩm; tạm đình chỉ xét xử 01 bị cáo án sơ thẩm.


� Trong đó: có 02 phiên toà rút kinh nghiệm trực tuyến trong Cụm thi đua VKSND cấp huyện.


� Trong đó: cũ 01 vụ/01 bị cáo; mới 04 vụ/04 bị cáo.


� Trong đó: cũ 01 vụ, mới 03 vụ. VKSND cấp cao tại Hà Nội đã ban hành 03 kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử chấp nhận 02 kháng nghị. Còn 01 vụ chưa xét xử và 01 vụ VKSND cấp cao tại Hà Nội chưa có văn bản trả lời.


� Như: Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Chỉ thị 06/CT-VKSTC, ngày 18/6/2019 về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 28/6/2021 về tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.


� Trong đó: có 01 cuộc đột xuất và 18 cuộc phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp.


� Gồm: 06 cuộc tại Trại giam Ngọc Lý- Bộ Công an; 10 cuộc tại Cơ quan THAHS và 106 cuộc tại UBND cấp xã (trong đó có 73 cuộc phối hợp với UBMTTQ cùng cấp).


� Qua kiểm sát đã đề nghị Hội đồng: không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 01 phạm nhân; không xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 22 phạm nhân; không xét tha tù trước thời hạn đối với 01 phạm nhân.


� Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành cấp tỉnh đã tiến hành trực tiếp kiểm tra tại Liên ngành (CQTHAHS, VKS, TAND) thị xã Việt Yên, huyện Yên Dũng và Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang; Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành cấp huyện đã tiến hành trực tiếp kiểm tra đối với 10 Cơ quan THAHS Công an huyện, 10 TAND cấp huyện và 32 UBND phường, xã, thị trấn.


� Gồm 07 yêu cầu Cơ quan THAHS áp giải bị án đi thi hành án; 12 yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu THAHS; 04 yêu cầu Tòa án giải thích sửa chữa bản án; 01 yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án; 01 yêu cầu TAND tỉnh yêu cầu Hội đồng thi hành án tử hình tiếp tục thi hành án đối với 01 trường hợp; 01 yêu cầu Giám thị Trại giam Ngọc Lý- Bộ Công an lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn cho 17 phạm nhân.


� Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 về: "Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự". Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 26/11/2021 về tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND.


� Gồm: số cũ 21; số mới 23.


� Đã giải quyết 33 kháng nghị; trong đó xét xử 28 vụ; VKS rút kháng nghị tại phiên toà 05 vụ (lý do: nguyên đơn rút toàn bộ đơn khởi kiện, đương sự vắng mặt không đến phiên tòa).


� Hiện VKSND cấp cao đang xem xét kháng nghị.


� Đã kiểm sát giải quyết 180 trường hợp (trong đó: đưa vào Trường giáo dưỡng 10; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 05; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 157; đình chỉ 08).


� Trong đó: cũ 01; mới 01.


� Như: Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 26/6/2020 tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 


� Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 09/3/2017.


� Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/4/2020.


� Trong đó có 17 cuộc có sự tham gia của UBMTTQ cùng cấp.


� Gồm 14 yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến việc thi hành án; 06 yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; 02 yêu cầu Chi cục THADS huyện Lạng Giang ra Quyết định ủy thác thi hành án; 01 yêu cầu Chi cục THADS thành phố Bắc Giang ra Quyết định tiếp tục thi hành án.


� Có 20 cán bộ, Kiểm sát viên tham gia cuộc thi. Kết thúc cuộc thi, VKSND tỉnh đã khen thưởng cho 03 cá nhân đạt giải.


� Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017.


� Có 01 Quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND tỉnh bị VKSND tối cao hủy bỏ.


� Trong đó có 02 cuộc phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp.


� Có 26 cán bộ, Kiểm sát viên tham gia cuộc thi. Kết thúc cuộc thi, VKSND tỉnh đã khen thưởng cho 03 cá nhân đạt giải.


� Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ-VKS ngày 19/01/2024.


� Kế hoạch số 03-KH/BCSĐ-VKS ngày 05/01/2024.


� Kế hoạch số 129-KH/BCSĐ-VKS ngày 28/12/2023.


� Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ-VKS ngày 05/02/2024.


� Quyết định số 1205/QĐ-VKS ngày 13/5/2024. 


� Tổ chức giao ban lãnh đạo VKSND tỉnh hàng tuần; giao ban trực tuyến hàng tháng với Trưởng phòng, phó Phòng và Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; giao ban liên ngành hằng quý đối với cấp tỉnh và hằng tháng đối với cấp huyện…


� Ban hành kèm theo Quyết định số 18-QĐ/BCSĐ ngày 15/5/2024 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao.


� Đã thực hiện quy trình kiện toàn tại 01 đơn vị cấp Phòng và 02 đơn vị VKSND cấp huyện.


� Đã tiến hành rà soát, thực hiện quy trình để bổ sung quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành KSBG giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 – 2031; ban hành Kế hoạch số 103/KH-VKS ngày 09/01/2024 về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024.


� Đã thực hiện quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm mới 02 Phó Chánh văn phòng VKSND tỉnh; 02 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; 01 Kế toán trưởng. Bổ nhiệm lại Chánh Văn phòng VKSND tỉnh; 01 Phó Trưởng phòng, 04 Viện trưởng và 04 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, 07 Phụ trách kế toán, 02 Kiểm sát viên trung cấp và 08 Kiểm sát viên sơ cấp; Viện trưởng VKSND tỉnh bổ nhiệm 02 Kiểm tra viên. Ngoài ra, trên cơ sở kết quả thi tuyển Kiểm sát viên năm 2023 và đợt 1 năm 2024 VKSND tỉnh được Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm 01 Kiểm sát viên trung cấp và 10 Kiểm sát viên sơ cấp.


� Nâng lương thường xuyên; nâng, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 33 đồng chí; nâng lương trước hạn đối với 16 đồng chí; nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với 110 đồng chí; áp dụng thay đổi tiền lương đang hưởng theo vùng sang ngạch lương đối với nhân viên lái xe chuyên dùng VKSND cấp huyện đối với 07 đồng chí, Quyết định về việc điều chỉnh tiền lương đối với Hợp đồng lao động đối với 33 đồng chí, Quyết định về nghỉ hưu trước tuổi đối với 03 đồng chí; Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với 02 trường hợp; thông báo về việc nghỉ chế độ BHXH đối với 02 đồng chí, quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với 01 đồng chí. Các chế độ nghỉ phép, ốm đau, thai sản, được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.


� Kế hoạch số 3106/KH-VKS ngày 04/11/2024.


�  Đã thực hiện sơ tuyển 46 thí sinh, trong đó đạt sơ tuyển 35 thí sinh.


� Gồm: 01 thông báo rút kinh nghiệm thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đơn vị trong Ngành và 01 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.


� 100% các đơn vị trong Ngành xây dựng Kế hoạch phân công hướng dẫn, kèm cặp đối với công chức. Trong đó, đã cử Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp công chức mới tuyển dụng hoặc Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngạch thấp hơn hoặc mới được bổ nhiệm nhằm từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức trong đơn vị.


� Đã cử 04 đồng chí đi học Cao cấp LLCT; 07 đồng chí đi học Trung cấp LLCT, 04 đồng chí học bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên; 05 đồng chí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3; 11 đồng chí bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đấu thầu, 57 đồng chí được cử tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ.


� Điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 18 công chức (trong đó 02 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), biệt phái 01 công chức.


� Gồm: 205 phiên tòa hình sự, 106 phiên tòa dân sự, 20 phiên tòa hành chính, KDTM.


� Gồm: 50 văn bản hướng dẫn, trả lời thỉnh thị và 72 thông báo rút kinh nghiệm.


� Như: hội nghị chuyên đề “Nhận diện những vi phạm, thiếu sót trong công tác giải quyết các vụ án về ma túy”; hội nghị chuyên đề “Rút kinh nghiệm các vụ án hình sự bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát”; hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của KSV tại phiên tòa dân sự, hành chính, KDTM, lao động sơ thẩm”; hội nghị chuyên đề “Rút kinh nghiệm các vi phạm, thiếu sót trong công tác nghiệp vụ kiểm sát”; Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; hội nghị trực tuyến: “Những nội dung cơ bản của Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị”,..


� Cuộc thi: “Kỹ năng kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự thông qua trực tiếp kiểm sát” và cuộc thi “Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự” cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Giang.


� Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".


� Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ-VKS ngày 11/01/2024


� Kế hoạch số 22-KH/BCSĐ-VKS ngày 25/3/2024.


� Kế hoạch số 42-KH/BCSĐ-VKS ngày 22/5/2024.


� Kế hoạch số 51-KH/BCSĐ-VKS ngày 12/6/2024.


� Quy chế số 70-QC/BCSĐ-VKS ngày 15/7/2024 (thay thế Quy chế số 29-QC/BCSĐ-VKS ngày 10/4/2023).


� Quy định số 75-QĐ/BCSĐ-VKS ngày 01/8/2024.


� Gồm: 03 cuộc về công tác THQCT và kiểm sát việc không khởi tố vụ án hình sự tại VKSND các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, thành phố Bắc Giang; 01 cuộc về công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết các vụ án bị Tòa án, Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung tại VKSND các huyện Lục Nam, Tân Yên, thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên; 01 cuộc về công tác kiểm sát THAHS tại VKSND huyện Sơn Động; 01 cuộc về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự bị hủy, sửa tại VKSND thị xã Việt Yên; 01 cuộc về công tác quản lý tài sản công tại VKSND huyện Yên Dũng.


� Gồm: 01 cuộc về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự tại VKSND huyện Lục Nam; 01 cuộc về công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tại VKSND huyện Lục Ngạn; 02 cuộc về công tác kiểm sát việc Tòa án nhân dân cùng cấp chuyển hồ sơ có kháng cáo, kháng nghị đến Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm đối với VKSND các huyện Lạng Giang và Hiệp Hòa.


� Kế hoạch số 314/KH-VKS ngày 25/01/2024.


� Tại VKSND các huyện Tân Yên, Lục Ngạn, Tp Bắc Giang và thị xã Việt Yên.


� Gồm: 04 cuộc về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Phòng 2, Phòng 7 VKSND tỉnh và VKSND các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng; 04 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phòng 2, Phòng 7 VKSND tỉnh và VKSND các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng; 01 cuộc kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ và công tác thu hồi tài sản đối với 10 đơn vị VKSND cấp huyện; 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng; 04 cuộc kiểm tra công tác lập hồ sơ trong kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật tại VKSND huyện Lạng Giang, Sơn Động, Tân Yên. Tp Bắc Giang; 03 cuộc kiểm tra kết quả xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại VKSND huyện Lạng Giang, Tân Yên, Tp Bắc Giang; 02 cuộc kiểm tra về việc kiểm sát hồ sơ giải quyết án hình sự có kháng cáo, kháng nghị tại VKSND huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang; 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra; 01 cuộc kiểm tra Quyết định giải quyết khiếu nại.


� Kế hoạch số 280/KH-VKS ngày 22/01/2024.


� Đề án số 02-ĐA/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.


� Thay thế Quy chế số 01/QCPH-LN ngày 15/7/2020.


� Thay thế quy chế số 02/QCPH-CA-VKS-TA ngày 18/7/2019.


� Tại điểm cầu cấp tỉnh khoảng 150 đại biểu (gồm các đ/c thành viên BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh; Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đ/c lãnh đạo, ĐTV, KSV, Thẩm phán… thuộc các cơ quan Công an, VKSND, TAND cấp tỉnh và thành viên Tổ Thư ký giúp việc BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh). Tại điểm cầu cấp huyện khoảng 450 đại biểu (gồm đại diện Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đ/c lãnh đạo, ĐTV, KSV, Thẩm phán… thuộc các cơ quan Công an, VKSND, TAND cấp huyện; ĐTV Công an cấp xã).


� Kế hoạch số 364/KH-VKS ngày 29/01/2024 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024.


� Kế hoạch số 121a-KH/BTGTU-VKSND ngày 02/02/2024.


� Như: Giải búa liềm vàng lần thứ IX- năm 2024; cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024; cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng"; cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định của pháp luật về luật sư và quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư" (VKSND tỉnh Bắc Giang đạt giải khuyến khích); tích cực tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi “Bắc Giang niềm tin và khát vọng” do Tỉnh ủy phát động, v.v…


� Phát sóng trên kênh truyền hình ANTV và báo bảo vệ pháp luật online.


� Chi đoàn VKSND tỉnh phối hợp với Chi đoàn TAND tỉnh và Chi đoàn VKS- TA- THADS thị xã Việt Yên tổ chức 01 phiên toà giả định tuyên truyền pháp luật về tội phạm ma tuý cho hơn 1.600 học sinh trường THPT Việt Yên số 1; VKSND Tp Bắc Giang phối hợp với TAND và Phòng Tư pháp Tp Bắc Giang tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về tội phạm ma túy cho hơn 1.650 học sinh Trường THPT Ngô Sỹ Liên; VKSND huyện Hiệp Hòa tổ chức 01 buổi nói chuyện hướng nghiệp về ngành Kiểm sát nhân dân cho 100 em học sinh trường THPT Hiệp Hoà số 1; Liên Chi đoàn VKS- TA- THADS huyện Hiệp Hòa tổ chức “Tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện; nhận diện, phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng” cho hơn 1.800 em học sinh trường THPT Hiệp Hoà số 2; Liên Chi đoàn VKS- TA- THADS huyện Lục Nam tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống “Phòng chống bạo lực học đường - Xây dựng tình bạn đẹp” cho hơn 800 em học sinh trường THCS Vũ Xá và trường THCS Đông Hưng;…


� Như: Hệ thống Truyền hình hội nghị vmeet, Hệ thống lưu trữ dữ liệu NAS (Network Attached Storage),... và các phần mềm ứng dụng như: Phần mềm Hệ thống chỉ tiêu công tác; Phần mềm Thống kê và truyền số liệu; Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc; Phần mềm Quản lý án hình sự, dân sự, Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Phần mềm Hệ thống thư điện tử công vụ ngành KSND;  Phần mềm Quản lý nhân sự; Phần mềm chữ ký số, Phần mềm kế toán (Misa), Phần mềm quản lý tài sản; Phần mềm dịch vụ công trực tuyến; Phần mềm quản lý dữ liệu số hóa hồ sơ vụ án hình sự...


� Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 29/12/2023.


� Kế hoạch số 1171/KH-VKS ngày 10/5/2024. 


� Gồm: ứng dụng “Quản lý, theo dõi thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can đang trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự”; ứng dụng “Sổ điện tử kiểm sát việc nhận bản án, theo dõi việc ra quyết định thi hành án hình sự của Tòa án cấp sơ thẩm”.


� Như: Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị, Thông tư hướng dẫn của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng (Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, các Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND); Quyết định số 424/QĐ-VKSTC về tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành KSND; Nghị quyết số 109-NQ/BCSĐ ngày 18/12/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân;…


� Kế hoạch số 08/KH-VKS ngày 05/01/2024.


� Công văn số 546/VKS-VP ngày 28/02/2024.


� Kế hoạch số 75/KH-VKS ngày 09/01/2024.


� Công văn số 74/VKS-VP ngày 09/01/2024.


� Công văn số 74/VKS-VP ngày 09/01/2024.


� VKSND tỉnh đăng ký phấn đấu đạt “Cờ thi đua Chính phủ”. Có 17 tập thể đăng ký “Cờ thi đua dẫn đầu khối”, 03 tập thể đăng ký “Tập thể lao động xuất sắc”; 114 cá nhân đăng ký “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 99 cá nhân đăng ký “Lao động tiên tiến”.


� Quyết định số 610/QĐ-VKS ngày 08/3/2024.


� Kế hoạch số 190/KH-VKS ngày 18/01/2024.


� Gồm: Huân chương lao động hạng Ba đối với 01 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 04 cá nhân.


� Gồm: 01 cá nhân đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông trên không gian mạng năm 2024 do Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh tổ chức; 01 cá nhân đạt giải khuyến khích trong cuộc thi trực truyến tìm hiểu Luật Thanh niên do Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh tổ chức và 01 cá nhân đạt giải khuyến khích cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên, công chức, viên chức lao động” do Công chức viên chức tỉnh Bắc Giang tổ chức.


� Chương trình số 704/CTr-VKS ngày 21/3/2024.


� Đã được VKSND tối cao phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công năm 2025.


� Quyết định số 638/QĐ-VKS ngày 15/03/2024. 


� Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ-VKS ngày 19/01/2024. 


� Như: Xây dựng, ban hành Kế hoạch số 1249/KH-VKS ngày 14/5/2024 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2024 và các năm tiếp theo; tổ chức phát động phong trào thi đua:“Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát Bắc Giang”; tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của KSV tại phiên tòa dân sự, hành chính, KDTM, lao động sơ thẩm”. Chỉ đạo tăng cường thực hiện “số hóa hồ sơ vụ án” và áp dụng “Sơ đồ tư duy”, báo cáo án bằng hình ảnh trong giải quyết các vụ án, nhất là các vụ việc phức tạp, các vụ án dư luận xã hội quan tâm (các Phòng 9, 10 và VKSND cấp huyện thực hiện số hóa ≥ 5% trên tổng số các vụ việc Tòa án đưa ra xét xử; báo cáo án bằng sơ đồ tư duy ≥ 3% vụ án dân sự và ≥ 1 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động), v.v..


� Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 29/12/2023.


� Kế hoạch số 1171/KH-VKS ngày 10/5/2024.


� Đây là nền tảng số dùng chung trong ngành Kiểm sát Bắc Giang để phục vụ các cuộc họp trên môi trường số được tích hợp trên Trang tin điện tử ngành Kiểm sát Bắc Giang.


� Thực hiện nhập số liệu Online, giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện báo cáo tuần của các đơn vị trong Ngành và giảm thời gian tổng hợp báo cáo chung.


� Phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói, giúp trình bày nội dung các báo cáo, chuyên đề,... phục vụ hiệu quả các hội nghị, hội thảo trong Ngành.


� Gồm: ứng dụng “Quản lý, theo dõi thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can đang trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự”; ứng dụng “Sổ điện tử kiểm sát việc nhận bản án, theo dõi việc ra quyết định thi hành án hình sự của Tòa án cấp sơ thẩm”.


� 04 Quyết định kháng nghị phúc thẩm hình sự; 23 quyết định kháng nghị phúc thẩm dân sự; 01 quyết định kháng nghị phúc thẩm kinh doanh thương mại; 05 kháng nghị trong công tác thi hành án.


� Gồm: 03 cuộc về công tác THQCT, kiểm sát việc không khởi tố vụ án hình sự tại VKSND các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Tp Bắc Giang; 01 cuộc về công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết các vụ án bị Tòa án, Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung tại VKSND các huyện Lục Nam, Tân Yên, Tp Bắc Giang và thị xã Việt Yên; 01 cuộc về công tác kiểm sát THAHS tại VKSND huyện Sơn Động; 01 cuộc về công tác quản lý tài sản công tại VKSND huyện Yên Dũng; 01 cuộc về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động bị sửa, hủy tại VKSND thị xã Việt Yên.


� Gồm: 01 cuộc về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự tại VKSND huyện Lục Nam; 01 cuộc về công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tại VKSND huyện Lục Ngạn; 02 cuộc về công tác kiểm sát việc Tòa án nhân dân cùng cấp chuyển hồ sơ có kháng cáo, kháng nghị đến Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm đối với VKSND các huyện Lạng Giang và Hiệp Hòa.


� Tại VKSND các huyện Tân Yên, Lục Ngạn, Tp Bắc Giang và thị xã Việt Yên.


� Gồm: 04 cuộc về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Phòng 2, Phòng 7 VKSND tỉnh và VKSND các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng; 04 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phòng 2, Phòng 7 VKSND tỉnh và VKSND các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng; 01 cuộc kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ và công tác thu hồi tài sản đối với 10 đơn vị VKSND cấp huyện; 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng; 04 cuộc kiểm tra công tác lập hồ sơ trong kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật tại VKSND huyện Lạng Giang, Sơn Động, Tân Yên. Tp Bắc Giang; 03 cuộc kiểm tra kết quả xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại VKSND huyện Lạng Giang, Tân Yên, Tp Bắc Giang; 02 cuộc kiểm tra về việc kiểm sát hồ sơ giải quyết án hình sự có kháng cáo, kháng nghị tại VKSND huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang; 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra; 01 cuộc kiểm tra Quyết định giải quyết khiếu nại.


� Theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư; Quy định số 248-QĐ/TU ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phối hợp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự thuộc diện Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc.


� Như: Chất lượng thiết lập một số hồ sơ kiểm sát còn chưa đầy đủ, chặt chẽ (sắp xếp tài liệu chưa khoa học, chưa lập danh mục tài liệu có trong hồ sơ..); công tác kiểm sát nguồn tin về tội phạm, kiểm sát án tạm đình chỉ có vụ việc chưa đảm bảo chặt chẽ; một số văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo, yêu cầu điều tra còn hạn chế; việc ban hành văn bản yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ đối với một số vụ án hành chính, vụ việc dân sự còn chưa kịp thời; chất lượng một số bản phát biểu của KSV tại phiên tòa còn hạn chế;..


� VKS trả hồ sơ cho CQĐT 03 vụ (chiếm tỷ lệ 0,19%), giảm 0,71% và Tòa án trả hồ sơ cho VKS 09 vụ (chiếm tỷ lệ 0,5%) giảm 0,2% so với năm 2023. Tổng 02 giai đoạn là 0,69%, giảm 0,91% so với cùng kỳ năm 2023.
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